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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Nội dung hành động
 

Đối với nhà đầu tư đã hạ tỷ trọng danh mục cổ phiếu, chốt lãi thì giai đoạn này nên đứng ngoài quan sát thị trường phản
ứng ở mốc hỗ trợ vùng 1060 – 1080 xa hơn là 1033 điểm, để đưa ra quyết định giao dịch trong thời gian tới.

Đối với nhà đầu tư vẫn giữ nguyên vị thế ngắn hạn cần tuân thủ quy tắc quản trị rủi ro, thực hiện chốt lời/cắt lỗ đúng tỷ
trọng (5-7%) để bảo vệ thành quả vừa qua.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 19/10/2023
VNINDEX

1,103.40 -1.63%

HNX

227.11 -1.27%

UPCOM

85.95 -0.81%

DOW JONES

33,665.08 -0.98%

Nhận định thị trường và chiến lược

Thị trường tiếp diễn đà bán
Lực bán xảy ra tiếp diễn trong phiên giao dịch 18/10. VN-Index có lúc giảm thấp nhất -31 điểm tuy nhiên dòng tiền khối
ngoại đã quay trở lại mua ròng khiến thị trường đóng cửa chỉ còn giảm -18.25 điểm (-1.63%) tại mốc 1103.4 điểm, thanh
khoản sàn HOSE đạt 21,855.33 tỷ đồng, tăng +37.6% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -15.47 điểm (-1.36%) về mốc
1125.56 điểm, trong đó số lượng cổ phiếu giảm vẫn chiếm phần lớn với 25 mã giảm, 2 mã tăng, 3 mã tham chiếu.

VN-Index tiếp tục có một phiên giảm điểm mạnh, rất nhiều cổ phiếu giảm sàn tập trung tại nhóm vốn hóa vừa và nhỏ
trong vài phút cuối ở phiên chiều. Thống kê cho thấy các nhóm giảm điểm mạnh gồm Tài nguyên cơ bản (-3.22%), Xây
dựng và vật liệu (-2.24%), Bất động sản (-2.13%) trong đó dòng tiền phân bổ lớn ở Dịch vụ tài chính và Bất động sản.
Các cổ phiếu tác động giảm đến VN-Index có BID (-1.63%), VHM (-1.29%), GAS (-1.25%), HPG (-1.15%), MSN (-0.96%); ở
chiều ngược lại VJC (+0.27%), PVD (+0.11%), VIX (+0.09%) có tác động tích cực đến thị trường.

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-1.63%), HNXIndex (-1.27%), UPCOMIndex (-0.81%), VN30
(-1.36%), HNX30 (-0.52%), VNMID (-1.74%), VNSML (-2.97%), VNDIAMOND (-1.42%), VNFINLEAD (-0.96%), VNCOND
(-2.93%), VNCONS (-2.48%).

Điểm sáng trong phiên nay là NĐTNN quay trở lại mua ròng +558.71 tỷ đồng tại HOSE, tập trung chủ yếu ở STB (+120.2
tỷ đồng), PVD (+50.18 tỷ đồng), SSI (+49.84 tỷ đồng), VIX (+40.46 tỷ đồng). Nhóm Tự doanh cũng có diễn biến tương tự,
mua ròng +152.5 tỷ đồng trong đó tập trung ở VPB (+86.93 tỷ đồng), MWG (+24.33 tỷ đồng).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti… Tin tức nổi bật trong ngày  S



 Việt Nam là điểm đến hấp dẫn với FDI toàn cầu 1
 Dự báo sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm khởi sắc 2
 Cuộc đua mở rộng sân bay của Việt Nam, Thái Lan và các nước Đông Nam Á 3
 Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại Việt Nam và Ấn Độ đạt mục tiêu 20 tỷ USD 4

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

19/10/2023: Đáo hạn HĐTL tháng 10 (VN30F2310)

Tỷ giá
Name Last_date_close

 

%T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,555.00 0.27% 0.68% 2.06%
USD/JPY 149.86 0.04% 0.78% 1.74%
GBP/USD 1.21 -0.82% -1.63% -3.20%
EUR/USD 1.05 -0.94% -0.94% -1.87%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Vàng 1,951.04 1.45% 4.89% 1.66%
Quặng sắt 122.00 1.24% 7.49% 3.83%
Bạc 22.88 0.22% 4.91% -0.31%
Thép cuộn cán nóng 778.00 0.00% 0.39% 9.89%
Gỗ 500.02 -0.10% -0.20% 0.20%
Thép 3,642.00 -0.25% 1.28% -1.38%
Đồng 3.58 -0.28% -1.10% -4.28%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1 %T-7

 

%T-30

Cà phê 158.05 0.64% 7.15% 4.15%
Cao su 148.80 -0.53% 7.05% 3.19%
Lúa mì 580.25 1.71% 3.89% -3.25%
Đường 27.48 -0.04% 1.59% 3.00%
Lợn hơi 68.03 0.71% -4.76% -9.63%

Năng lượng
VI_Name Last_date_clo

se
%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 91.28 1.54% 4.14% 2.27%
Khí tự nhiên 3.06 -0.65% -9.47% 3.38%
Than 139.50 -1.93% -1.69% -11.51%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

(+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 15,094.91 -1.03% -2.13% -3.97%
Dow Jones 33,665.08 -0.98% -0.22% -2.42%
FTSE 100 7,588.00 -1.14% -0.53% 1.97%
Nikkei 225 32,042.25 0.01% 0.93% -3.01%
S&P 500 4,314.60 -1.34% -1.00% -3.07%
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1. Độ rộng thị trường
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Viễn thông
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Công nghệ Thông tin

Tiện ích Cộng đồng

Dược phẩm và Y tế

Hàng Tiêu dùng

Công nghiệp

Ngân hàng

Dịch vụ Tiêu dùng

Nguyên vật liệu

Tài chính

4.95%

-0.92%

-0.16%

0.34%

-0.44%

-1.11%

-0.62%

-2.14%

-1.18%

1.94%

0.50%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 18/10/2023

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VJC PVD VIX DGC STG DGW GEX GMD SZC VND TCB MBB VNM SAB MWG MSN HPG GAS VHM BID

0.29

-1.66

0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05

-0.45 -0.47 -0.49 -0.52 -0.59

-0.97

-1.18
-1.29 -1.33

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

05/10 06/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 16/10 17/10 18/10

-213

194

-223 -213

252

-91

-353

-8

197

801

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

05/10 06/10 09/10 10/10 11/10 12/10 13/10 16/10 17/10 18/10

-723

73

-716

-250

52

-644

-251

-873

110

578

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

STB 119,937 4,032,300

PVD 50,206 1,830,236

SSI 50,137 1,594,795

VIX 40,751 2,721,500

GEX 39,972 1,948,104

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VCI -21,706 -560,100

VPB -22,292 -944,054

VNM -25,261 -344,613

EIB -26,887 -1,584,600

VHM -33,818 -763,608

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

VPB 268,843 11,909,500

GMD 60,041 921,900

MWG 48,518 1,063,800

FPT 40,578 438,300

HPG 40,062 1,631,600

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

DCM -4,302 -116,500

FUEDCMID -5,238 -534,200

NVL -11,883 -894,500

FUEVFVND -11,901 -463,900

E1VFVN30 -23,021 -1,203,700

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,103.40 -1.63% -3.52% -11.24%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 21,820.08 60.37% 42.40% -11.62%
HNX 227.11 -1.27% -3.01% -11.33%
HNX GTGD (Tỷ VND) 2,604.88 29.68% 41.00% 10.74%
Upcom 85.95 -0.81% -1.72% -9.24%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 907.10 17.35% 28.59% -8.20%
P/E VNindex (x) 13.25 -1.05% -2.50% -10.89%
P/B VNindex (x) 1.67 -3.47% -2.91% -11.17%

18/10/2023

NIKKEI 225

32,042.25 +0.01%

DAX

15,094.91 -1.03%

Biểu đồ VNINDEX

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Nội dung PTKT

Lực cung bán giá thấp trong phiên chiều đã khiến VN-Index mất mốc hỗ trợ MA200 ngày với khối lượng giao dịch lớn hơn
trung bình 10 phiên. Xu hướng chung của thị trường hiện tại là tiếp tục duy trì nhịp điều chỉnh thứ hai trong pha điều
chỉnh trung hạn.

Ở khung 30M và H1, VN-Index đã đánh mất mốc hỗ trợ tiếp theo tại 1106 điểm, động lượng giảm giá của thị trường thể
hiện mạnh mẽ khi cả giá và khối lượng đều tăng vọt. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI, DMI, MACD đều cho tín hiệu suy yếu
của thị trường, mặc dù chỉ báo RSI khung H1 đã về vùng quá mua, DMI có tín hiệu quay đầu nhẹ tuy nhiên rất khó để thị
trường ngay lập tức trở lại nhịp hồi phục ngắn hạn.

Thị trường đã đánh mất vùng hỗ trợ 1106 – 1110 điểm, vì thế mốc hỗ trợ tiếp theo của VN-Index là vùng 1060 – 1080
điểm. Tại đây nếu thị trường phản ứng tích cực thì nhịp hồi phục sau đó có thể lên đến vùng 1115 – 1120 điểm.

Mốc hỗ trợ quan trọng xu hướng tăng của thị trường trong 5 tháng vừa qua của VN-Index là 1033 điểm.

TIN TỨC THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
Link Tin thế giới

 Tổng thống Putin đến Trung Quốc, đề cao tăng cường quan hệ đối tác “không
giới hạn” Nga - Trung

 Trung Quốc tăng trưởng 4,9% trong quý III, vượt dự báo của giới chuyên gia
 Mỹ siết chặt xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VJC 1.94%
SSI 0.32%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ABR 37.85%
CCI 17.45%
VAF 16.53%
BKG 15.28%
DPR 6.75%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

STG 6.25%
SZC 4.41%
VIX 3.85%
PVD 2.96%
DGW 2.95%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SRC 42.28%
CLW 27.62%
RDP 23.41%
NHH 22.07%
ABR 21.83%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NVL -5.45%
PDR -3.97%
MSN -3.80%
MWG -3.46%
HPG -3.23%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

SRC -6.99%
PTL -6.98%
DRH -6.95%
KSB -6.93%
VNE -6.93%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VJC 7.81%
VPB 4.17%
HDB 0.86%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VNE -19.74%
DLG -19.62%
TCO -15.73%
PTL -15.54%
FCN -15.03%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

STG 13.71%
PVD 6.11%
HBC 2.52%
CHP 1.70%
EVF 1.28%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

DRH -36.45%
VPH -35.11%
MHC -34.11%
LDG -33.76%
SGR -33.69%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VJC 3.86%
VPB 3.45%
HDB 1.45%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PVT 15.98%
DBD 10.94%
BAF 9.52%
TMP 8.51%
PVD 4.91%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VHM -9.79%
MWG -8.50%
NVL -8.45%
HPG -7.69%
MSN -6.69%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BCG -6.94%
DXS -6.91%
DIG -6.86%
CII -6.81%
FIT -6.73%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

NVL -39.81%
VIC -27.96%
VHM -21.42%
MWG -18.73%
TPB -17.30%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

CII -16.86%
BCG -14.49%
MSH -13.00%
CTS -12.78%
ANV -12.50%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

BCG -34.90%
DXS -33.45%
CII -33.13%
DXG -32.17%
DIG -30.66%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CCI 6.87%
SPM 6.32%
PGI 6.20%
BKG 5.99%
GMC 3.52%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

STT

 

Mã Ngày
khuyến nghị

Giá khuyến
nghị

Giá mục
tiêu

Giá hiện
tại

Giá cắt
lỗ

Lãi dự kiến Lãi lỗ hiện tại Trạng thái

1 SHS 09/10/2023 17,300 19,550 16,200 15,500 13.01% -6.36% Sell
2 MSH 09/10/2023 44,400 47,200 41,000 42,000 6.31% -7.66% Sell
3 IDC 09/10/2023 47,000 52,300 50,000 44,800 11.28% 6.38% Sell
4 PC1 09/10/2023 30,850 34,000 29,900 29,200 10.21% -3.08% Sell
5 NT2 12/10/2023 24,800 28,000 24,450 24,000 12.90% -1.41% Sell

TOP KHUYẾN NGHỊ CỦA ABS

Lưu ý: Để xem đầy đủ danh mục khuyến nghị của ABS, vui lòng click vào đây

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo 

 Báo cáo doanh nghiệp - POW (MUA – Giá mục tiêu: 13.750)
 Báo cáo chiến lược tháng 10/2023
 Bản tin tiêu điểm ngành hàng (13/10/2023)
 Báo cáo doanh nghiệp - QNS (KHẢ QUAN – Giá mục tiêu: 55.500)

https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/viet-nam-la-diem-den-hap-dan-voi-fdi-toan-cau-post332014.html
https://bnews.vn/du-bao-san-xuat-cong-nghiep-nhung-thang-cuoi-nam-khoi-sac/312259.html
https://vietstock.vn/2023/10/cuoc-dua-mo-rong-san-bay-cua-viet-nam-thai-lan-va-cac-nuoc-dong-nam-a-768-1114880.htm
https://vietstock.vn/2023/10/phan-dau-dua-kim-ngach-thuong-mai-viet-nam-va-an-do-dat-muc-tieu-20-ty-usd-768-1114429.htm
https://nguoiquansat.vn/tong-thong-putin-den-trung-quoc-de-cao-tang-cuong-quan-he-doi-tac-khong-gioi-han-nga-trung-95238.html
https://vietnambiz.vn/trung-quoc-tang-truong-49-trong-quy-iii-vuot-du-bao-cua-gioi-chuyen-gia-20231018101515936.htm
https://vietstock.vn/2023/10/my-siet-chat-xuat-khau-chip-ai-sang-trung-quoc-775-1114835.htm
https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=B5DEC9477D9C5A16!122&ithint=file%2cxlsx&authkey=!AP8lq69p25hsAbY
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/10/2023-10-13-POW-Full-Report.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/10/2023-10-BCCL-thang-10.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/10/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_231013.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2023/10/QNS-Full-Report.pdf

